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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Năng lực cạnh tranh (NLCT) của doanh nghiệp (DN) được xác 

định là nhân tố cốt lõi quyết định hiệu quả hoạt động, vị thế thị trường 

và khả năng phát triển bền vững. Mặc dù đã có nhiều cách tiếp cận lý 

thuyết, việc vận dụng vào từng ngành cụ thể còn hạn chế và thiếu tính 

tích hợp. 

Về thực tiễn, ngành giày dép Việt Nam (GDVN) là một trong 

những ngành xuất khẩu chủ lực, đạt tốc độ tăng trưởng cao trong giai 

đoạn 2016 - 2025 từ 13.000 triệu USD lên trên 24.204 triệu USD, đóng 

góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thu hút đầu tư 

nước ngoài, đồng thời đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và 

xuất khẩu giày dép lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, ngành vẫn tồn tại 

nhiều hạn chế mang tính cơ cấu như phụ thuộc lớn vào khu vực FDI, 

doanh nghiệp nội địa chủ yếu tham gia gia công (OEM), tỷ lệ nội địa 

hóa thấp, cùng với khoảng cách đáng kể về công nghệ, quản trị và 

năng lực đổi mới. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, các yêu cầu ngày 

càng cao từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, áp lực cạnh 

tranh quốc tế, cũng như xu hướng chuyển đổi số và phát triển bền vững 

đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cấp vị thế của doanh nghiệp 

trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

Về phương diện lý luận, các nghiên cứu về NLCT còn phân tán 

giữa các cách tiếp cận như mô hình Kim cương, lý thuyết dựa trên 

nguồn lực và năng lực động, chưa làm rõ đầy đủ mối quan hệ tương 

tác giữa các yếu tố nội lực và ngoại lực trong một khuôn khổ tích hợp. 

Đồng thời, các nghiên cứu thực nghiệm chủ yếu tiếp cận đơn lẻ từng 

nhóm yếu tố và ít ứng dụng các mô hình định lượng tích hợp như SEM 

trong bối cảnh các nền kinh tế đang phát triển. 

Từ những phân tích trên có thể thấy, mặc dù ngành GDVN đã 

đạt được những kết quả đáng kể về quy mô xuất khẩu, nhưng NLCT 

nội tại của nhiều DN trong ngành vẫn chưa tương xứng với vị thế xuất 
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khẩu. Trong khi đó, môi trường cạnh tranh quốc tế ngày càng thay đổi 

nhanh, yêu cầu thị trường ngày càng khắt khe và áp lực chuyển đổi 

theo hướng xanh, số hóa, bền vững ngày càng rõ nét. Vì vậy, việc 

nghiên cứu một cách hệ thống các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của 

DN GDVN là cần thiết nhằm làm rõ mức độ tác động của các yếu tố, 

nhận diện các điểm nghẽn chủ yếu để đề xuất giải pháp phù hợp. Kết 

quả nghiên cứu sẽ cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc nâng 

cao NLCT của DN GDVN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, phù 

hợp với định hướng của Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày 

Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. 

Trên cơ sở những phân tích trên, việc lựa chọn đề tài: “Nghiên 

cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp giày dép Việt Nam” làm đề tài luận án tiến sĩ ngành Quản lý 

kinh tế vừa mang ý nghĩa về lý luận và thực tiễn. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

* Mục tiêu nghiên cứu 

- Mục tiêu tổng quát: Luận án nhằm phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến NLCT của DN GDVN; đánh giá thực trạng, những kết quả 

đạt được, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế trong NLCT của 

DN ngành giày dép; trên cơ sở đó đề xuất hệ thống giải pháp và khuyến 

nghị nhằm nâng cao NLCT của DN GDVN đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2035. 

- Mục tiêu cụ thể: 

Một là, làm rõ nội hàm NLCT của DN GDVN trong bối cảnh 

HNKTQT, trên cơ sở tiếp cận tích hợp giữa kết quả cạnh tranh và năng 

lực nền tảng của DN; đồng thời xác định và luận giải có hệ thống các 

yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của DN GDVN. 

Hai là, xây dựng mô hình nghiên cứu và thang đo các yếu tố 

ảnh hưởng đến NLCT của DN GDVN; đề xuất các giả thuyết nghiên 

cứu và khung phân tích phù hợp với đặc điểm của ngành GDVN. 
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Ba là, phân tích và đánh giá thực trạng NLCT của DN GDVN 

giai đoạn 2016 - 2025 theo các khía cạnh chủ yếu như hiệu quả hoạt 

động, vị thế thị trường và năng lực nền tảng; qua đó làm rõ xu hướng 

biến động, những kết quả đạt được, hạn chế và các điểm nghẽn chủ 

yếu trong quá trình nâng cao NLCT của DN. 

Bốn là, kiểm định mô hình nghiên cứu, xác định mức độ và 

chiều hướng tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của DN 

GDVN; từ đó rút ra các hàm ý chính sách và quản lý kinh tế phù hợp. 

Năm là, đề xuất hệ thống giải pháp và khuyến nghị có cơ sở 

khoa học, có trọng tâm và có tính khả thi nhằm nâng cao NLCT của 

DN GDVN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035; trong đó phân 

định rõ nhóm giải pháp đối với DN và khuyến nghị đối với cơ quan 

quản lý nhà nước và hiệp hội ngành hàng. 

* Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, luận án tập trung 

thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu sau: 

Thứ nhất, tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài 

nước có liên quan đến NLCT của DN và các yếu tố ảnh hưởng đến 

NLCT; trên cơ sở đó xác định khoảng trống nghiên cứu, định hướng 

tiếp cận và cơ sở xây dựng mô hình nghiên cứu. 

Thứ hai, hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về NLCT của DN, 

trong đó tập trung làm rõ khái niệm, tiêu chí đánh giá NLCT và các 

cách tiếp cận lý thuyết có liên quan đến NLCT của DN trong bối cảnh 

HNKTQT. 

Thứ ba, xác định và luận giải các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT 

của DN GDVN, bao gồm các yếu tố thuộc nội lực và các yếu tố thuộc 

môi trường bên ngoài DN; từ đó xây dựng mô hình nghiên cứu, thang 

đo và các giả thuyết nghiên cứu phù hợp với đặc điểm của ngành 

GDVN. 
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Thứ tư, phân tích thực trạng ngành GDVN và thực trạng NLCT 

của DN GDVN giai đoạn 2016 - 2025 theo các khía cạnh chủ yếu như 

hiệu quả hoạt động, vị thế thị trường và năng lực nền tảng; qua đó nhận 

diện những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế 

trong NLCT của DN; đồng thời, thực hiện nghiên cứu định lượng nhằm 

kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu; xác định mức độ và 

chiều hướng tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của DN 

GDVN, làm cơ sở rút ra các hàm ý chính sách và quản lý kinh tế. 

Thứ năm, trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận, phân tích thực 

trạng và kiểm định định lượng, đề xuất hệ thống giải pháp và khuyến 

nghị nhằm nâng cao NLCT của DN GDVN đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2035. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

* Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến 

NLCT của DN GDVN. 

* Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu NLCT và các yếu 

tố ảnh hưởng đến NLCT của DN GDVN, gồm ba nhóm vấn đề chủ 

yếu: 

Một là, nghiên cứu các bộ phận cấu thành NLCT của DN 

GDVN, trong đó tập trung vào các nhóm năng lực cơ bản như năng 

lực sản phẩm; năng lực marketing và logistics; năng lực tài chính và 

đổi mới công nghệ; năng lực nguồn nhân lực, quản trị và tổ chức. 

Hai là, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của DN 

GDVN, bao gồm các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài như điều kiện 

đầu vào, nhu cầu và thị trường, ngành cung ứng và hỗ trợ, chiến lược, 

cơ cấu và cạnh tranh ngành, vai trò của Nhà nước và chính sách hỗ 

trợ. 
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Ba là, nghiên cứu các tiêu chí đánh giá NLCT của DN GDVN, 

làm cơ sở để phân tích thực trạng, kiểm định mô hình nghiên cứu và 

đề xuất giải pháp nâng cao NLCT của DN. 

Trên cơ sở các nội dung nghiên cứu nêu trên, luận án đề xuất hệ 

thống giải pháp và khuyến nghị có cơ sở khoa học, phù hợp với thực 

tiễn nhằm nâng cao NLCT của DN GDVN đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2035. 

- Về không gian: Luận án tập trung nghiên cứu vào các yếu tố 

ảnh hưởng đến NLCT của DN sản xuất giày dép tại Việt Nam và kinh 

nghiệm quốc tế.  

- Về thời gian: Dữ liệu sử dụng trong luận án bao gồm dữ liệu 

thứ cấp được thu thập trong giai đoạn 2016 - 2025 và dữ liệu sơ cấp 

được thu thập trong các năm 2024 - 2025. 

4. Phương pháp tiếp cận và thu thập dữ liệu của Luận án 

* Phương pháp tiếp cận: 

- Tiếp cận hệ thống: Trên cơ sở khung tiếp cận hệ thống, Luận 

án tiến hành thu thập dữ liệu định tính thông qua phỏng vấn sâu với 

chuyên gia và lãnh đạo DN, kết hợp khảo sát thực nghiệm tại các DN 

giày dép đang hoạt động tại Việt Nam để thu thập dữ liệu định lượng 

về các chỉ tiêu tài chính, thị phần, năng suất lao động và các biến đo 

lường liên quan. Dữ liệu khảo sát được mã hóa, làm sạch và phân tích 

bằng phần mềm SPSS và AMOS. SPSS được sử dụng cho thống kê 

mô tả, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích EFA và tương quan; 

AMOS được sử dụng cho CFA và SEM nhằm kiểm định mô hình 

nghiên cứu, các giả thuyết và mức độ tác động của các yếu tố ảnh 

hưởng đến NLCT của DN GDVN. 

- Tiếp cận quản lý kinh tế: Luận án tiếp cận vấn đề theo hướng 

quản lý kinh tế trên cơ sở phương pháp hệ thống, nhằm phân tích NLCT 

của DN GDVN trong mối quan hệ tổng thể giữa các yếu tố nội lực và 

ngoại lực. Theo cách tiếp cận này, NLCT của DN không chỉ được xem 
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xét từ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà còn được phân tích 

thông qua các quyết định kinh tế và năng lực quản trị của DN. 

* Phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và 

định lượng trên cơ sở tiếp cận hệ thống, nhằm phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến NLCT của DN GDVN. Phương pháp định tính được sử 

dụng để hệ thống hóa cơ sở lý luận, nhận diện các yếu tố ảnh hưởng, 

hiệu chỉnh thang đo và hoàn thiện mô hình nghiên cứu. Phương pháp 

định lượng được sử dụng để kiểm định mô hình, các giả thuyết nghiên 

cứu và xác định mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT 

của DN. 

5. Những đóng góp mới của Luận án  

* Về mặt lý luận  

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và khung lý thuyết về NLCT của 

DN nói chung, đồng thời bổ sung và làm rõ lý luận về NLCT của DN 

giày dép tại Việt Nam. 

- Phát triển mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT có tính hệ 

thống, đặc biệt NLCT của DN GDVN trong bối cảnh HNKTQT. 

- Làm rõ vai trò của hệ thống chính sách quản lý nhà nước có 

tác động đến NLCT của DN giày dép, đặc biệt những tác động từ môi 

trường kinh doanh ngoại sinh đến NLCT của DN GDVN. 

* Về mặt thực tiễn 

Cung cấp luận cứ khoa học một cách có hệ thống về NLCT của 

DN GDVN. 

- Đánh giá thực trạng hoạt động của các DN GDVN trong giai 

đoạn 2016 - 2025; đồng thời xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố 

đến NLCT của DN GDVN. 

- Đề xuất hệ thống giải pháp có cơ sở khoa học và thực tiễn 

nhằm nâng cao NLCT của DN GDVN đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2035. 
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- Cung cấp luận cứ khoa học cho các cơ quan quản lý nhà nước 

trong hoạch định và điều chỉnh chính sách phát triển ngành giày dép, 

qua đó hỗ trợ DN trong ngành nâng cao NLCT và phát triển theo 

hướng bền vững. 

6. Kết cấu của Luận án 

Luận án được kết cấu thành 5 chương chính, cụ thể như sau: 

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến Luận án. 

Chương 2. Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về năng lực 

cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Chương 3. Mô hình và phương pháp nghiên cứu. 

Chương 4. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp giày dép Việt Nam. 

Chương 5: Giải pháp và kiến nghị nâng cao năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp giày dép Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2035. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN 

QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 

Trong Chương 1, Luận án đã hệ thống hóa các công trình nghiên 

cứu trong và ngoài nước liên quan đến NLCT của DN, các yếu tố ảnh 

hưởng đến NLCT, tiêu chí đánh giá NLCT và các nghiên cứu về DN 

ngành GDVN. Kết quả tổng quan cho thấy NLCT của DN là một cấu 

trúc đa chiều, chịu tác động đồng thời của các yếu tố nội lực, yếu tố 

môi trường bên ngoài, điều kiện ngành, chính sách hỗ trợ và yêu cầu 

hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện có còn phân tán, chủ 

yếu tiếp cận từng nhóm yếu tố riêng lẻ, chưa tích hợp đầy đủ các yếu 

tố ảnh hưởng trong một mô hình nghiên cứu đối với DN GDVN. Trên 

cơ sở đó, xác định khoảng trống nghiên cứu, xây dựng câu hỏi nghiên 

cứu và đề xuất quy trình nghiên cứu của Luận án, đồng thời làm nền 

tảng cho các chương tiếp theo. 

- Khoảng trống nghiên cứu: luận án xác định bốn khoảng trống 

nghiên cứu chủ yếu sau: Thứ nhất, khoảng trống về cách tiếp cận lý 

thuyết tích hợp; Thứ hai, khoảng trống về bối cảnh ngành và đặc thù 

của DN GDVN; Thứ ba, khoảng trống về cơ chế tác động giữa các yếu 

tố ảnh hưởng đến NLCT; Thứ tư, khoảng trống về đo lường và kiểm 

định thực nghiệm  

- Câu hỏi nghiên cứu: Luận án xây dựng hệ thống câu hỏi nghiên 

cứu nhằm làm rõ bản chất và cơ chế tác động của các yếu tố đến NLCT 

của DN GDVN, cụ thể:  

(1) Câu hỏi nghiên cứu tổng quát: “Các yếu tố nào ảnh hưởng 

đến NLCT của DN GDVN trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ?” 

(2) Các câu hỏi nghiên cứu cụ thể: Thứ nhất, NLCT của DN 

GDVN là gì?; Thứ hai, các bộ phận nào cấu thành NLCT của DN 

GDVN?; Thứ ba, các yếu tố nào ảnh hưởng đến NLCT của DN 

GDVN?; Thứ tư, mức độ và chiều hướng tác động của từng yếu tố đến 

NLCT của DN GDVN như thế nào?; Thứ năm, các bộ phận cấu thành 

và các yếu tố ảnh hưởng có mối quan hệ tương tác như thế nào trong 
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việc hình thành và nâng cao NLCT của DN?; Thứ sáu, hàm ý chính sách 

và giải pháp quản lý kinh tế nào cần đề xuất để nâng cao NLCT của DN 

GDVN trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035?. 

Từ tổng quan, quy trình nghiên cứu được thiết kế theo hướng 

kết hợp định tính và định lượng, nhấn mạnh việc hoàn thiện thang đo, 

thu thập dữ liệu từ doanh nghiệp và kiểm định mô hình bằng các 

phương pháp phân tích định tính và định lượng. Quy trình nghiên cứu 

của Luận án được mô tả tại Hình 1.1: 

 

Hình 1.1. Quy trình nghiên cứu của Luận án 

Nguồn: Nghiên cứu sinh đề xuất 
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Toàn bộ quy trình nghiên cứu thực hiện theo trình tự sau: Tổng 

quan tài liệu → Hình thành khung lý thuyết và mô hình nghiên cứu → 

Thiết kế nghiên cứu → Thu thập dữ liệu và Phân tích dữ liệu → Kết luận 

và kiến nghị. 

Luận án được thực hiện qua năm bước chính: Trước hết, nghiên 

cứu tổng quan các công trình trong và ngoài nước về năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp, xác định khoảng trống và các yếu tố ảnh hưởng đến 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp giày dép Việt Nam. Trên cơ sở đó, 

luận án xây dựng khung lý thuyết và mô hình nghiên cứu dựa trên mô 

hình Năm lực lượng cạnh tranh, PESTEL và mô hình Kim cương của 

Porter, đồng thời đề xuất các giả thuyết nghiên cứu. Nghiên cứu sử dụng 

kết hợp phương pháp định tính và định lượng, khảo sát 338 doanh nghiệp 

sản xuất giày dép và phỏng vấn khoảng 20 chuyên gia; các thang đo Likert 

5 mức được kế thừa và hiệu chỉnh qua nghiên cứu định tính. Dữ liệu thứ 

cấp được thu thập từ các cơ quan, tổ chức chuyên ngành; dữ liệu sơ cấp 

được xử lý bằng SPSS và SEM thông qua thống kê mô tả, kiểm định độ 

tin cậy, phân tích tương quan, hồi quy và đánh giá tác động của năm nhóm 

yếu tố. Kết quả nghiên cứu được sử dụng để kiểm định các giả thuyết, 

đánh giá thực trạng và xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhóm yếu 

tố, từ đó đề xuất giải pháp và kiến nghị đối với Nhà nước, doanh nghiệp 

và hiệp hội ngành hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp giày dép Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. 
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CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ 

NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 

Chương 2 trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về NLCT doanh 

nghiệp, NLCT được tiếp cận đa chiều và tồn tại ở ba cấp độ: quốc gia, 

ngành và doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp là trung tâm chuyển 

hóa các điều kiện cạnh tranh thành kết quả thị trường. Các khái niệm 

được làm rõ như cạnh tranh, nguồn lực, năng lực, LTCT và NLCT; 

đồng thời xác định mối quan hệ logic từ nguồn lực → năng lực → 

LTCT → NLCT: 

- Nguồn lực của DN là toàn bộ các yếu tố hữu hình và vô hình 

mà DN sở hữu, kiểm soát hoặc có khả năng tiếp cận, bao gồm vốn, lao 

động, công nghệ, máy móc thiết bị, thông tin, tri thức, thương hiệu, quan 

hệ khách hàng, mạng lưới cung ứng và năng lực quản trị. Nguồn lực là 

nền tảng ban đầu để hình thành năng lực của DN; tuy nhiên, nguồn lực 

chỉ có thể chuyển hóa thành LTCT khi được tổ chức, phối hợp và khai 

thác một cách hiệu quả. 

- Năng lực của DN là khả năng DN tổ chức, tích hợp, phối hợp và 

triển khai các nguồn lực, kỹ năng, tri thức, công nghệ và quy trình quản 

trị nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược, tạo ra giá trị cho khách hàng và 

đáp ứng yêu cầu của thị trường. Năng lực của DN bao gồm năng lực vận 

hành, thể hiện ở khả năng sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có trong 

hoạt động sản xuất, kinh doanh; và năng lực động, thể hiện ở khả năng 

học hỏi, đổi mới, thích ứng và tái cấu trúc nguồn lực trước sự thay đổi của 

môi trường cạnh tranh 

- LTCT của DN là vị thế vượt trội mà DN đạt được so với các đối 

thủ cạnh tranh thông qua việc khai thác và kết hợp hiệu quả các nguồn 

lực và năng lực cốt lõi. LTCT có thể được biểu hiện ở chi phí thấp hơn, 

chất lượng sản phẩm tốt hơn, khả năng khác biệt hóa sản phẩm, tốc độ 

đáp ứng thị trường, thương hiệu, dịch vụ khách hàng, năng lực đổi mới 

hoặc khả năng tham gia vào các khâu có giá trị gia tăng cao hơn trong 

chuỗi giá trị. Đối với DN giày dép, LTCT có thể được hình thành từ năng 
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lực sản xuất, công nghệ, thiết kế, quản trị chuỗi cung ứng, tài chính, 

marketing, logistics và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. 

- NLCT là một quá trình động, trong đó các DN không ngừng tối 

ưu hóa nguồn lực, cải tiến sản phẩm và chiến lược nhằm giành lợi thế trên 

thị trường, đồng thời thích ứng với sự biến đổi liên tục của môi trường 

kinh doanh. Trong đó, nguồn lực chỉ là “điều kiện cần”, NLCT chỉ xuất 

hiện khi DN sở hữu khả năng tổ chức, kết nối và vận hành các nguồn lực 

đó một cách hiệu quả nhằm tạo ra kết quả vượt trội trong môi trường, thị 

trường luôn biến động. 

- Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp giày dép Việt Nam 

là khả năng huy động, tổ chức và sử dụng hiệu quả các nguồn lực 

nhằm phát triển các năng lực cốt lõi về sản phẩm, marketing và 

logistics, tài chính và công nghệ, nguồn nhân lực và quản trị; qua 

đó tạo lập lợi thế cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu thị trường, nâng 

cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu và phát triển bền vững dưới 

tác động của các điều kiện ngành, thị trường và thể chế. 

Chương 2 xác lập cơ sở lý thuyết cho việc nghiên cứu NLCT 

của DN GDVN. Trên cơ sở làm rõ các khái niệm về cạnh tranh, nguồn 

lực, năng lực, lợi thế cạnh tranh và năng lực cạnh tranh, luận án xác 

định năng lực cạnh tranh của DN là một cấu trúc đa chiều, được hình 

thành từ bốn nhóm năng lực nội tại gồm: năng lực sản phẩm; năng lực 

marketing và logistics; năng lực tài chính và công nghệ; năng lực nhân 

lực, quản trị và tổ chức. NLCT của DN đồng thời chịu tác động của 

các điều kiện bên ngoài, bao gồm điều kiện đầu vào; nhu cầu và thị 

trường; ngành cung ứng và hỗ trợ; chiến lược, cấu trúc và mức độ cạnh 

tranh trong ngành; cùng vai trò của Nhà nước và các chính sách hỗ trợ. 

Các luận giải trên được xây dựng từ việc kế thừa lý thuyết nguồn 

lực, lý thuyết năng lực động, mô hình Năm lực lượng cạnh tranh, mô 

hình Kim cương của Porter và mô hình PESTEL. Việc kết hợp các 

cách tiếp cận này cho phép làm rõ nguồn gốc hình thành NLCT, khả 
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năng chuyển hóa nguồn lực thành kết quả cạnh tranh và ảnh hưởng 

của môi trường ngành, thị trường và thể chế đối với DN GDVN. 

Bên cạnh cơ sở lý thuyết, Chương 2 tổng hợp kinh nghiệm phát 

triển ngành giày dép của Đài Loan, Trung Quốc và Ấn Độ, từ đó rút 

ra một số bài học cho Việt Nam. Trọng tâm là chuyển từ cạnh tranh 

dựa vào chi phí lao động và gia công sang cạnh tranh dựa vào năng 

suất, giá trị gia tăng và đổi mới sáng tạo; phát triển công nghiệp hỗ trợ 

và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa; hình thành các cụm liên kết ngành; tăng 

cường liên kết giữa DN FDI và DN nội địa; đáp ứng yêu cầu chuyển 

đổi xanh, theo dõi nguồn gốc và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế; nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới công nghệ và quản trị; phát 

triển thương hiệu theo chiến lược dài hạn và phân khúc thị trường cụ 

thể. Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy vai trò của Nhà nước cần 

chuyển từ hỗ trợ phân tán sang tạo lập điều kiện thuận lợi cho nâng 

cao NLCT của DN và toàn ngành. 

Kết quả nghiên cứu của Chương 2 là cơ sở để Chương 3 cụ thể 

hóa các nhóm năng lực nội tại và yếu tố bên ngoài thành mô hình 

nghiên cứu, thang đo và giả thuyết, đồng thời lựa chọn phương pháp 

kiểm định phù hợp nhằm đánh giá mức độ và chiều hướng tác động 

của từng yếu tố đến NLCT của doanh nghiệp giày dép Việt Nam. 
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CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Mô hình và giả thuyết nghiên cứu: 

Mô hình nghiên cứu được xây dựng trên cơ sở kết hợp chọn lọc 

mô hình Năm lực lượng cạnh tranh, mô hình Kim cương của Porter và 

PESTEL, nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của DN 

GDVN trong bối cảnh ngành có mức độ toàn cầu hóa cao, phụ thuộc 

lớn vào FDI, tỷ lệ nội địa hóa còn hạn chế và yêu cầu tuân thủ tiêu 

chuẩn quốc tế ngày càng nghiêm ngặt. Trên cơ sở đó, mô hình đề xuất 

gồm năm nhóm biến độc lập: điều kiện các yếu tố đầu vào (DV), nhu 

cầu và thị trường (NC), cung ứng và hỗ trợ (CU), chiến lược, cấu trúc 

và cạnh tranh ngành (CL), Chính phủ và chính sách hỗ trợ (CP). Mô 

hình nghiên cứu đề xuất được trình bày tại Hình 3.3: 

 

Hình 3.3: Các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của DN GDVN 

Nguồn: Nghiên cứu sinh đề xuất 

Trên cơ sở mô hình đề xuất, hệ thống giả thuyết nghiên cứu 

được xây dựng nhằm kiểm định mối quan hệ giữa các biến số và được 

trình bày cụ thể như sau: 
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- Giả thuyết H1: Điều kiện về yếu tố Đầu vào tác động tích cực 

với NLCT của DN GDVN. Giả thuyết H1 bao gồm các biến quan sát: 

DN có cơ hội tuyển dụng lực lượng lao động với trình độ tay nghề và 

kỹ năng phù hợp với yêu cầu sản xuất; DN có khả năng tiếp cận nguồn 

vốn trung và dài hạn phục vụ đầu tư phát triển; DN có khả năng tiếp cận 

và ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; DN dễ dàng 

tiếp cận nguồn nguyên vật liệu ổn định, chất lượng và giá cả hợp lý; Cơ 

sở hạ tầng (giao thông, điện, nước, logistics, viễn thông) tại địa phương 

đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và phân phối. 

- Giả thuyết H2: Điều kiện về Nhu cầu và thị trường tác động 

tích cực với NLCT của DN GDVN. Giả thuyết H2 bao gồm các biến 

quan sát: Nhu cầu giày dép trong nước tăng và đa dạng, thị trường nội 

địa có tiềm năng lớn; trong khi thị trường quốc tế ngày càng yêu cầu 

cao về chất lượng và tiêu chuẩn. DN có cơ hội tận dụng FTA để mở 

rộng xuất khẩu, nhưng phải thích ứng với xu hướng tiêu dùng xanh và 

biến động thị trường thông qua nghiên cứu, dự báo cầu. 

- Giả thuyết H3: Điều kiện về Cung ứng và hỗ trợ tác động tích 

cực với NLCT của DN GDVN. Giả thuyết H3 bao gồm các biến quan 

sát: DN có khả năng kết nối và duy trì quan hệ hợp tác hiệu quả với 

các nhà cung cấp nguyên liệu trong nước; DN có khả năng kết nối và 

duy trì quan hệ hợp tác hiệu quả với các nhà cung cấp nguyên liệu 

quốc tế; Nguồn nguyên liệu và phụ liệu đảm bảo chất lượng, chi phí 

hợp lý và tính ổn định; Nguồn cung trang thiết bị dễ dàng tiếp cần với 

chi phí hợp lý và tiêu chuẩn phù hợp; Chất lượng dịch vụ logistics và 

hệ thống hạ tầng giao thông đáp ứng nhu cầu sản xuất, vận chuyển và 

phân phối sản phẩm; DN nhận được sự hỗ trợ về thông tin thị trường, 

xúc tiến thương mại từ hiệp hội ngành nghề và cơ quan nhà nước; 

Mạng lưới cung ứng và các chương trình liên kết ngành giúp DN giảm 

chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

- Giả thuyết H4: Chiến lược, cấu trúc và cạnh tranh ngành tác 

động tích cực với NLCT của DN GDVN. Giả thuyết H4 bao gồm các 
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biến quan sát: Mức độ cạnh tranh về giá trong ngành thúc đẩy DN phải 

tối ưu chi phí và giá bán; Sự gia nhập của các đối thủ mới làm gia tăng 

áp lực cạnh tranh trên thị trường; DN trong ngành thường xuyên đổi 

mới mẫu mã, chất lượng và thiết kế sản phẩm; Mức độ cạnh tranh về 

thương hiệu và kênh phân phối tạo áp lực đổi mới chiến lược marketing; 

DN cần điều chỉnh cấu trúc tổ chức và mô hình kinh doanh để thích ứng 

với biến động ngành. 

- Giả thuyết H5: Chính phủ và các chính sách hỗ trợ tác động 

tích cực với NLCT của GDVN. Giả thuyết H5 bao gồm các biến quan 

sát: Chính phủ ban hành các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng hỗ 

trợ doanh nghiệp giày dép; Chính phủ hỗ trợ đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực cho ngành giày dép; Cơ sở hạ tầng do Nhà nước đầu 

tư (giao thông, logistics, điện, nước) đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất - 

kinh doanh; Các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu 

và chuyển giao công nghệ do Chính phủ triển khai mang lại lợi ích 

thiết thực cho doanh nghiệp; Việc thực thi các hiệp định thương mại tự 

do (EVFTA, CPTPP…) giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu; 

Các chính sách hỗ trợ của chính quyền địa phương và trung ương (đất đai, 

thủ tục…) tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong chuỗi cung ứng. 

Phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng phương pháp kết 

hợp định tính và định lượng. 

- Định tính: nhằm củng cố cơ sở lý luận và làm rõ nội hàm khái 

niệm của các nhóm nhân tố trong mô hình đề xuất (điều kiện đầu vào; 

nhu cầu & thị trường; cung ứng & hỗ trợ; chiến lược, cấu trúc và cạnh 

tranh ngành; chính phủ & chính sách hỗ trợ), bảo đảm thống nhất với 

các khung phân tích cạnh tranh; Hiệu chỉnh mô hình và hệ thống biến 

quan sát: rà soát mức độ phù hợp của các chỉ báo đối với bối cảnh 

ngành GDVN (đặc biệt: đặc trưng OEM/ODM/OBM; phụ thuộc 

nguyên phụ liệu; yêu cầu tiêu chuẩn xanh; áp lực cạnh tranh quốc tế); 

Chuẩn hóa ngôn ngữ thang đo và bảng hỏi để tăng “tính giá trị nội 
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dung” (content validity), giảm hiểu sai/thiên lệch do diễn đạt, làm cơ 

sở cho khảo sát thử và khảo sát chính thức.  

- Định lượng: Nghiên cứu định lượng được triển khai theo khảo 

sát cắt ngang, sử dụng bảng hỏi cấu trúc để thu thập dữ liệu từ DN 

GDVN. Mục tiêu là kiểm định mô hình đo lường và mô hình cấu trúc 

SEM, đồng thời lượng hóa mức độ tác động của từng nhóm yếu tố (H1 

- H5) đến NLCT DN. 

Phương pháp thu thập dữ liệu khảo sát: Nghiên cứu xây 

dựng thang đo và bảng hỏi dựa trên cơ sở lý thuyết và đặc thù ngành 

giày dép, sử dụng thang Likert 5 mức, phát triển qua các bước: xác 

định khái niệm, xây dựng biến quan sát, khảo sát thử và kiểm định 

bằng Cronbach’s Alpha, EFA, CFA và SEM. 

Tóm lại, Chương 3 đã xây dựng mô hình nghiên cứu trên cơ sở 

kế thừa lý thuyết về LTCT, mô hình Kim cương Porter, lý thuyết 

nguồn lực và năng lực động. Mô hình gồm 5 nhóm yếu tố tác động 

đến NLCT của DN GDVN: yếu tố đầu vào, nhu cầu và thị trường, 

cung ứng và hỗ trợ, chiến lược, cấu trúc và cạnh tranh ngành, cùng vai 

trò của Chính phủ. NLCT là biến phụ thuộc, được đo lường thông qua 

các năng lực nội tại của DN như sản phẩm, marketing và logistics, tài 

chính và công nghệ, nguồn nhân lực và quản trị tổ chức. Chương này 

cũng xây dựng hệ thống giả thuyết, thang đo Likert 5 mức và quy trình 

kiểm định bằng Cronbach’s Alpha, EFA, CFA và SEM, làm cơ sở cho 

phân tích định lượng ở Chương 4. 
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CHƯƠNG 4. THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 

NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP GIÀY DÉP 

VIỆT NAM 

Thực trạng ngành giày dép tại Việt Nam: 

- Ngành GDVN giữ vai trò xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch 

tăng từ 13.000 triệu USD năm 2016 lên 24.204 triệu USD năm 2025 

và sử dụng trên 1,5 triệu lao động. Tuy nhiên, ngành còn phụ thuộc 

lớn vào khu vực FDI, chiếm khoảng 70 - 80% kim ngạch xuất khẩu, 

trong khi DN nội địa chủ yếu là DN vừa và nhỏ, hạn chế về công nghệ, 

năng lực thiết kế, R&D và thương hiệu. Cơ cấu nguồn cung gồm FDI, 

DN nội địa, nhập khẩu chính ngạch và tiểu ngạch, phản ánh sự phân 

tầng rõ rệt của ngành. Vì vậy, để nâng cao NLCT, cần phát triển công 

nghiệp hỗ trợ, tăng nội địa hóa nguyên phụ liệu, nâng cao công nghệ, 

kiểm soát nhập khẩu tiểu ngạch và hỗ trợ DN nội địa mở rộng quy mô, 

xây dựng thương hiệu.  

- Thị trường GDVN có quy mô lớn ở cả nội địa và quốc tế. 

Trong nước, nhu cầu tăng nhờ dân số trên 100 triệu người, tầng lớp 

trung lưu mở rộng, xu hướng tiêu dùng chú trọng thiết kế, chất lượng, 

bền vững và thương mại điện tử. Trên thị trường quốc tế, Việt Nam 

tiếp tục là nước xuất khẩu giày dép lớn thứ hai thế giới, với kim ngạch 

tăng từ 13.000 triệu USD năm 2016 lên 24.204 triệu USD năm 2025; 

các thị trường chủ lực gồm Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản. Tuy nhiên, 

ngành vẫn phụ thuộc lớn vào FDI, gia công và nguyên phụ liệu nhập 

khẩu. Vì vậy, DN GDVN cần chuyển từ cạnh tranh bằng chi phí sang 

cạnh tranh bằng năng suất, công nghệ, thương hiệu, tiêu chuẩn ESG và đa 

dạng hóa thị trường 

Thực trạng NLCT của DN GDVN: 

- NLCT sản phẩm của DN GDVN thể hiện ở chất lượng sản 

phẩm, giá thành, quy mô và năng lực sản xuất. Việt Nam giữ vị trí lớn 

trên thị trường thế giới, năm 2024 đứng thứ ba về sản xuất và thứ hai 

về xuất khẩu giày dép, với thị phần xuất khẩu tăng từ 8,2% năm 2016 
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lên 10,7% năm 2025. Tuy nhiên, lợi thế của ngành vẫn chủ yếu dựa 

vào gia công, lao động và khu vực FDI, trong khi DN nội địa còn hạn 

chế về công nghệ, thiết kế, R&D, thương hiệu, kiểm soát chuỗi cung 

ứng và đáp ứng tiêu chuẩn xanh. Vì vậy, nâng cao NLCT sản phẩm 

cần gắn với tăng năng suất, nội địa hóa nguyên phụ liệu, đổi mới công 

nghệ và tham gia sâu hơn vào các khâu giá trị gia tăng cao. 

- Năng lực marketing và logistics là điểm nghẽn lớn của DN 

GDVN, nhất là DN nội địa. Xuất khẩu vẫn chủ yếu theo hình thức gia 

công CMT/FOB, khoảng 60–70% sản lượng mang thương hiệu nước 

ngoài, trong khi tỷ lệ DN có thương hiệu riêng và chiến lược marketing 

quốc tế còn dưới 10%. Bên cạnh đó, chi phí logistics cao, năng lực 

quản trị chuỗi cung ứng, kho bãi, giao nhận và logistics xuyên biên 

giới còn hạn chế; ứng dụng marketing số, thương mại điện tử và số 

hóa logistics chưa đồng bộ. Vì vậy, DN GDVN cần chuyển từ tư duy 

gia công sang tư duy thị trường, phát triển thương hiệu, mở rộng kênh 

phân phối trực tiếp, ứng dụng công nghệ số và nâng cao năng lực 

logistics để cải thiện NLCT phi giá và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá 

trị toàn cầu. 

- Năng lực tài chính và công nghệ là một trong những điểm 

nghẽn lớn của DN GDVN, đặc biệt là DN nội địa. Phần lớn DN có 

quy mô vốn nhỏ, khó tiếp cận vốn trung và dài hạn, đầu tư cho R&D 

rất thấp (dưới 0,5% doanh thu), nên hạn chế về đổi mới công nghệ và 

phát triển sản phẩm. Trong khi đó, DN FDI có lợi thế về vốn, công 

nghệ và tự động hóa, với năng suất lao động khoảng 30.000 

USD/người/năm, cao hơn đáng kể so với mức 18.000–20.000 

USD/người/năm của DN nội địa. Vì vậy, tăng cường năng lực tài 

chính, đẩy mạnh đổi mới công nghệ và đầu tư R&D là điều kiện then 

chốt để nâng cao năng suất, giá trị gia tăng và NLCT của DN GDVN. 

- Nguồn nhân lực và năng lực quản lý, tổ chức là điểm nghẽn 

quan trọng của DN GDVN. Dù ngành sử dụng trên 1,5 triệu lao động, 

khoảng 70–75% vẫn là lao động chưa qua đào tạo nghề chính quy, làm 
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hạn chế khả năng thích ứng công nghệ và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. 

Khoảng cách năng suất giữa DN FDI và DN nội địa còn lớn; năm 

2025, DN FDI đạt khoảng 32.000 USD/người/năm, cao gấp 1,6 lần 

DN nội địa. Vì vậy, DN GDVN cần nâng cao chất lượng lao động, 

phát triển đội ngũ quản trị, chuẩn hóa quy trình, ứng dụng công nghệ 

số và quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao năng suất, chất 

lượng và vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.  

Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của DN 

GDVN: 

Nghiên cứu thu được 338 phiếu đáp ứng yêu cầu, đạt tỷ lệ phản 

hồi 87,8%, phản ánh mức độ hợp tác cao của DN khảo sát. Kết quả 

mô tả đặc điểm mẫu khảo sát được trình bày tại Bảng 4.5: 
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Mẫu có sự đa dạng về quy mô lao động và vị trí tham gia trong 

chuỗi giá trị, song cơ cấu theo loại hình sở hữu còn chênh lệch đáng 

kể, với doanh nghiệp nội địa chiếm 90,83% và doanh nghiệp FDI 

chiếm 9,17%. Do đó, kết quả nghiên cứu phản ánh chủ yếu đặc điểm 

và nhận định của khu vực DN nội địa. Khi khái quát cho toàn ngành 

giày dép Việt Nam, luận án kết hợp kết quả khảo sát với dữ liệu thứ 

cấp và ý kiến chuyên gia nhằm bảo đảm tính thận trọng và phù hợp 

với thực tiễn ngành. 

Trước khi tiến hành rút trích nhân tố, nghiên cứu kiểm tra mức độ 

thích hợp của dữ liệu thông qua hệ số KMO và kiểm định Bartlett. Hai 

chỉ tiêu này giúp xác định liệu dữ liệu có đủ điều kiện để thực hiện phân 

tích nhân tố hay không. 

 

Kết quả trên cho thấy dữ liệu nghiên cứu phù hợp để tiến hành 

EFA. Theo Hair et al. (2019), hệ số KMO cao và kiểm định Bartlett 

có ý nghĩa thống kê là những điều kiện cần thiết để khẳng định dữ liệu 

đủ điều kiện phân tích nhân tố. Do đó, nghiên cứu tiếp tục thực hiện 

bước rút trích nhân tố nhằm xác định cấu trúc các thang đo trong mô 

hình nghiên cứu. 
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Kết quả tại Bảng 4.9 cho thấy có 6 nhân tố được rút trích theo 

tiêu chí Eigenvalue lớn hơn 1. Cụ thể, giá trị Eigenvalue ban đầu nhỏ 

nhất của các nhân tố được giữ lại là 2,540, cao hơn ngưỡng chấp nhận 

tối thiểu. Điều này cho thấy cấu trúc dữ liệu phù hợp với mô hình gồm 

6 nhân tố. 

Tiếp theo, nghiên cứu xem xét ma trận xoay nhân tố để đánh giá 

mức độ hội tụ của các biến quan sát vào từng nhân tố cụ thể. Kết quả 

ma trận xoay giúp xác định các biến có tải nhân tố đủ lớn và phù hợp 

với cấu trúc lý thuyết đề xuất.  
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Kết quả CFA cho thấy mô hình đo lường phù hợp với dữ liệu 

khảo sát, với Chi-square/df = 1,505; CFI = 0,953; TLI = 0,950; GFI = 

0,827 và RMSEA = 0,039. Các chỉ số đều đạt ngưỡng chấp nhận, cho 

phép tiếp tục đánh giá độ tin cậy tổng hợp, giá trị hội tụ, giá trị phân 

biệt và kiểm định mô hình cấu trúc SEM. 

Các chỉ số này phản ánh mức độ phù hợp giữa mô hình lý thuyết 

và dữ liệu thực tế, từ đó cho phép đưa ra kết luận về tính thích hợp của 

mô hình đo lường. 
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Các chỉ số đều đạt ngưỡng chấp nhận, cho thấy mô hình đủ điều 

kiện để tiếp tục đánh giá độ tin cậy, giá trị hội tụ, giá trị phân biệt và 

kiểm định mô hình SEM. 

Sau khi xác nhận mô hình đo lường đạt độ phù hợp tổng thể, 

nghiên cứu tiếp tục đánh giá giá trị hội tụ và giá trị phân biệt của các 

thang đo. 

 

Kết quả CFA cho thấy các thang đo đạt độ tin cậy tổng hợp, giá 

trị hội tụ và giá trị phân biệt. Hệ số CR dao động từ 0,901 đến 0,979, 



25 

AVE từ 0,606 đến 0,672 và MaxR(H) đều lớn hơn 0,9. Đồng thời, 

AVE của từng thang đo lớn hơn MSV và căn bậc hai của AVE lớn 

hơn hệ số tương quan giữa các khái niệm, cho thấy không có sự trùng 

lặp đáng kể giữa các biến tiềm ẩn. Các hệ số tương quan với năng lực 

cạnh tranh đều có ý nghĩa thống kê nhưng chỉ phản ánh mức độ liên 

hệ, chưa cho phép kết luận về tác động. Vì vậy, mô hình đo lường đủ 

điều kiện để tiếp tục kiểm định bằng SEM. 

Sau khi mô hình đo lường được kiểm định thông qua CFA và 

đáp ứng các tiêu chí về độ phù hợp, nghiên cứu tiếp tục sử dụng mô 

hình SEM để kiểm định các mối quan hệ giữa các biến tiềm ẩn. 

Kết quả kiểm định mô hình SEM và các giả thuyết nghiên cứu 

được trình bày tại Hình 4.4 
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Các biến độc lập có mức tương quan thấp đến trung bình và vẫn 

bảo đảm giá trị phân biệt; mức độ tác động đến năng lực cạnh tranh 

được xác định thông qua hệ số hồi quy chuẩn hóa và mức ý nghĩa 

thống kê của từng giả thuyết. 

Sau khi mô hình SEM được xác nhận đạt độ phù hợp với dữ liệu 

thực nghiệm, NCS tiến hành kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Kết 

quả kiểm định được tổng hợp tại Bảng 4.13: 

 

Kết quả SEM cho thấy cả năm giả thuyết đều được chấp nhận 

và các yếu tố đều tác động cùng chiều đến NLCT của DN GDVN. 

Mức độ tác động giảm dần gồm: Cung ứng và hỗ trợ (β = 0,331), Yếu 

tố đầu vào (β = 0,270), Nhu cầu và thị trường (β = 0,263), Chính phủ 

và chính sách hỗ trợ (β = 0,230), Chiến lược, cấu trúc và cạnh tranh 

ngành (β = 0,167). Phương trình chuẩn hóa được xác định:  

 

Kết quả khẳng định vai trò nổi bật của hệ thống cung ứng và 

các dịch vụ hỗ trợ ngành đối với việc nâng cao NLCT của DN.  

Nghiên cứu sử dụng hệ số R² để đánh giá mức độ giải thích của các 

biến độc lập đối với biến phụ thuộc trong mô hình. 
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Hệ số R² đạt 0,572, cho thấy năm nhóm yếu tố trong mô hình 

giải thích được 57,2% sự biến thiên của năng lực cạnh tranh doanh 

nghiệp giày dép Việt Nam; 42,8% còn lại thuộc về các yếu tố chưa 

được xem xét và sai số. Kết quả SEM xác nhận mô hình phù hợp với 

dữ liệu, cả năm giả thuyết đều được chấp nhận và các yếu tố đều tác 

động cùng chiều đến năng lực cạnh tranh, tạo cơ sở cho việc thảo luận 

kết quả và đề xuất giải pháp. 

Kết quả SEM cho thấy cả năm yếu tố môi trường đều tác động 

tích cực đến NLCT của DN GDVN. Mức độ ảnh hưởng giảm dần gồm: 

cung ứng và hỗ trợ (β = 0,331), yếu tố đầu vào (β = 0,270), nhu cầu và 

thị trường (β = 0,263), Chính phủ và chính sách hỗ trợ (β = 0,230), 

chiến lược, cấu trúc và cạnh tranh ngành (β = 0,167).  

Kết quả kết hợp với ý kiến chuyên gia cho thấy hạn chế về công 

nghiệp hỗ trợ, nguồn nguyên phụ liệu, năng lực thích ứng thị trường, 

khả năng tận dụng chính sách và năng lực chiến lược đang cản trở quá 

trình nâng cao NLCT. Đây là cơ sở để đề xuất các giải pháp phát triển 

hệ sinh thái ngành, cải thiện điều kiện đầu vào và nâng cao năng lực 

nội sinh của DN đến năm 2035. 
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CHƯƠNG 5. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO NĂNG 

LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP GIÀY DÉP VIỆT 

NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035 

Trong giai đoạn đến năm 2035, ngành giày dép Việt Nam đứng 

trước cơ hội mở rộng thị trường và thu hút đơn hàng từ quá trình tái 

cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời chịu sức ép ngày càng lớn 

từ bảo hộ thương mại, tiêu chuẩn xanh, yêu cầu lao động, truy xuất 

nguồn gốc, chuyển đổi số và cạnh tranh quốc tế. Trong nước, ngành 

duy trì vai trò quan trọng đối với xuất khẩu nhưng còn phụ thuộc nhiều 

vào khu vực FDI và nguyên phụ liệu nhập khẩu; năng lực công nghệ, 

quản trị, thiết kế, nghiên cứu phát triển và chất lượng nhân lực của 

doanh nghiệp nội địa còn hạn chế. Trên cơ sở đó, luận án xác định 

quan điểm nâng cao năng lực cạnh tranh theo hướng kết hợp cải thiện 

môi trường ngành với phát triển năng lực nội tại của doanh nghiệp, ưu 

tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tận dụng 

các FTA, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển nhân lực 

và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI. 

Đến năm 2030, ngành hướng tới nâng cao giá trị gia tăng, năng suất, 

khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và mức độ đáp ứng các tiêu 

chuẩn quốc tế; tầm nhìn đến năm 2035, hình thành ngành giày dép có 

năng lực cạnh tranh cao, làm chủ tốt hơn công nghệ, thiết kế, thương 

hiệu và hệ thống phân phối, phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn và 

số hóa. 

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

giày dép Việt Nam 

(1) Giải pháp tăng cường liên kết từ yếu tố Cung ứng và hỗ trợ: 

Kết quả nghiên cứu cho thấy Cung ứng và hỗ trợ ngành là yếu 

tố có tác động đến NLCT của DN GDVN (β = 0,331). Vì vậy, giải 

pháp trọng tâm là nâng cấp hệ sinh thái ngành thông qua phát triển 

công nghiệp hỗ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa nguyên phụ liệu, hình thành 

cụm liên kết và khu công nghiệp chuyên ngành, tăng cường liên kết 
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giữa DN FDI và DN nội địa, phát triển dịch vụ kiểm định, chứng nhận, 

tư vấn ESG và xúc tiến thương mại. Đồng thời, cần đầu tư cho R&D, 

thiết kế, đổi mới sáng tạo, hạ tầng logistics chuyên ngành, logistics số 

và logistics xanh. Các giải pháp này góp phần giảm phụ thuộc vào 

nguồn cung nhập khẩu, nâng cao khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế 

và cải thiện vị thế của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

(2) Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng từ các 

yếu tố Đầu vào: 

Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố đầu vào có tác động đến 

NLCT của DN GDVN (β = 0,270). Vì vậy, doanh nghiệp cần nâng cao 

năng lực tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực về nguyên phụ 

liệu, nhân lực, vốn, công nghệ và hạ tầng. Trọng tâm là đa dạng hóa 

nguồn cung, kiểm soát chi phí và chất lượng nguyên liệu; phát triển 

nhân lực có kỹ năng; nâng cao tính minh bạch tài chính và khả năng 

tiếp cận vốn; lựa chọn công nghệ, tự động hóa và hệ thống quản trị 

phù hợp; đồng thời tăng cường khả năng hấp thụ, làm chủ công nghệ 

và phối hợp hiệu quả với các dịch vụ logistics, hạ tầng bên ngoài. Các 

giải pháp này giúp doanh nghiệp chuyển hóa nguồn lực đầu vào thành 

năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao hơn. 

(3) Giải pháp phát triển thị trường và đáp ứng xu hướng Nhu 

cầu và thị trường: 

Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố Nhu cầu và thị trường tác 

động đến NLCT cảu DN GDVN (β = 0,263). Vì vậy, DN cần nâng cao 

khả năng nghiên cứu, dự báo và phân khúc thị trường; đa dạng hóa thị 

trường xuất khẩu; đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về chất lượng, tiến độ, 

truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Đồng thời, cần mở rộng 

kênh tiếp cận khách hàng thông qua thương mại điện tử xuyên biên 

giới, nền tảng B2B, hội chợ chuyên ngành và mạng lưới phân phối; 

tăng cường marketing số, quản trị dữ liệu khách hàng và xây dựng 

hình ảnh sản phẩm gắn với chất lượng, độ tin cậy và trách nhiệm. Các 

giải pháp này giúp doanh nghiệp chuyển từ tư duy sản xuất theo đơn 
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hàng sang chủ động phát triển sản phẩm và thị trường theo nhu cầu 

khách hàng mục tiêu. 

(4) Giải pháp tận dụng chính sách hỗ trợ và nâng cao năng lực 

tuân thủ thể chế: 

Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố Chính phủ và chính sách hỗ 

trợ có tác động đến NLCT của DN GDVN với hệ số (β5 = 0,230). 

Nhóm giải pháp về Chính phủ và chính sách hỗ trợ tập trung vào nâng 

cao khả năng của doanh nghiệp trong tiếp cận, tận dụng và tuân thủ 

các chính sách, quy định và chương trình hỗ trợ. Doanh nghiệp cần 

chủ động khai thác chính sách về tín dụng, thuế, đất đai, đào tạo, đổi 

mới công nghệ và xúc tiến thương mại; nâng cao năng lực tận dụng 

các FTA; đáp ứng các tiêu chuẩn về xuất xứ, lao động, môi trường, 

ESG và minh bạch chuỗi cung ứng. Đồng thời, cần tích cực tham gia 

các chương trình kết nối thị trường, chuyển giao công nghệ, chuyển 

đổi xanh, chuyển đổi số và tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý, 

chính quyền địa phương và hiệp hội ngành hàng. Qua đó, doanh 

nghiệp có thể chuyển hóa chính sách hỗ trợ thành lợi thế cạnh tranh 

và nâng cao NLCT trong quá trình hội nhập. 

(5) Giải pháp hoàn thiện chiến lược, cấu trúc tổ chức và thích 

ứng với cạnh tranh ngành: 

Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố Chiến lược, cấu trúc và cạnh 

tranh ngành có tác động đến NLCT của DN GDVN với hệ số (β4 = 

0,167). Doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược trung và dài hạn gắn 

với lộ trình chuyển dịch từ CMT/OEM sang ODM/OBM; chuyển từ 

cạnh tranh bằng chi phí sang cạnh tranh bằng chất lượng, thiết kế, công 

nghệ, tốc độ đáp ứng và phát triển bền vững. Đồng thời, cần hoàn thiện 

cơ cấu tổ chức, phát triển đội ngũ quản trị, chuẩn hóa quy trình, ứng 

dụng các hệ thống quản trị hiện đại, đổi mới mô hình kinh doanh và 

từng bước xây dựng thương hiệu riêng. Đây là điều kiện quan trọng 

để doanh nghiệp nâng cấp vị thế và tạo LTCT bền vững trong chuỗi 

giá trị toàn cầu. 
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Một số kiến nghị:  

(1) Hàm ý chính sách đối với Nhà nước: 

Kết quả nghiên cứu khẳng định vai trò tích cực của Chính phủ 

và chính sách hỗ trợ đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

giày dép Việt Nam. Theo đó, Chính phủ cần hoàn thiện khung chính 

sách ổn định, minh bạch, ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ, tín 

dụng xanh, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, nhân lực và liên kết FDI 

– doanh nghiệp nội địa. Bộ Công Thương giữ vai trò điều phối phát 

triển ngành, thúc đẩy hình thành các trung tâm nguyên phụ liệu, kiểm 

định, thiết kế, đổi mới sáng tạo và hạ tầng logistics chuyên ngành. Cục 

Xuất nhập khẩu tập trung tạo thuận lợi thương mại, hướng dẫn quy tắc 

xuất xứ, hỗ trợ tận dụng FTA và cảnh báo rào cản kỹ thuật; Cục Xúc 

tiến Thương mại đẩy mạnh kết nối nhà mua hàng, thương mại điện tử 

xuyên biên giới và xây dựng hình ảnh sản phẩm giày dép Việt Nam. 

Các kiến nghị này hướng tới giảm chi phí tuân thủ, mở rộng thị trường 

và nâng cao NLCT của DN. 

(2) Hàm ý chính sách và giải pháp đối với DN: 

Kết quả nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm 

trong việc chuyển hóa các điều kiện đầu vào, yêu cầu thị trường và áp 

lực cạnh tranh thành năng lực cạnh tranh thực tế. Vì vậy, doanh nghiệp 

giày dép cần chuyển từ gia công dựa trên chi phí sang cạnh tranh bằng 

năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; từng bước nâng cấp từ OEM 

lên ODM và OBM. Đồng thời, cần đẩy mạnh đổi mới công nghệ, tự 

động hóa, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; phát triển marketing quốc 

tế, thương hiệu và các kênh phân phối trực tiếp; nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực, năng lực quản trị và ứng dụng các hệ thống quản lý 

hiện đại nhằm tăng năng suất và khả năng thích ứng với thị trường. 

(3) Hàm ý chính sách và giải pháp đối với Hiệp hội ngành hàng: 

Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố cung ứng và hỗ trợ có ảnh 

hưởng mạnh nhất đến NLCT, phản ánh vai trò quan trọng của các tổ 

chức trung gian trong việc hình thành hệ sinh thái ngành. 
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Trước hết, cần tăng cường vai trò điều phối và liên kết chuỗi giữa 

DN FDI và DN nội địa. Thông qua các cơ chế kết nối, chia sẻ đơn hàng 

và chuyển giao kinh nghiệm quản trị, hiệp hội có thể góp phần thúc đẩy 

sự lan tỏa công nghệ và nâng cao năng lực của DN nội địa. 

Thứ hai, cần chủ động xây dựng và cung cấp hệ thống thông tin 

thị trường, cảnh báo sớm về rào cản thương mại, tiêu chuẩn kỹ thuật 

và xu hướng tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu chủ lực. Đồng thời, 

tăng cường hoạt động đào tạo, tư vấn và hỗ trợ DN đạt các chứng nhận 

quốc tế liên quan đến chất lượng, môi trường và trách nhiệm xã hội. 

Thứ ba, đóng vai trò thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng 

thương hiệu ngành GDVN thông qua các chương trình thiết kế, phát 

triển sản phẩm và hình ảnh ngành trên thị trường quốc tế. Đây là giải 

pháp quan trọng nhằm nâng cao NLCT tập thể và giảm dần sự phụ 

thuộc vào DN FDI. 

(4) Hàm ý tổng hợp và định hướng thực thi: 

Từ kết quả nghiên cứu lý luận, phân tích thực trạng và kiểm 

định mô hình nghiên cứu, có thể thấy NLCT của DN GDVN không 

được hình thành bởi một yếu tố đơn lẻ, mà là kết quả tổng hợp của 

nhiều nhóm yếu tố có quan hệ tương hỗ với nhau. Các yếu tố về cung 

ứng và hỗ trợ, điều kiện đầu vào, nhu cầu và thị trường, vai trò của 

Chính phủ, chiến lược, cấu trúc và cạnh tranh ngành đều có tác động 

đến NLCT của DN GDVN. Điều này cho thấy việc nâng cao NLCT 

của DN không thể chỉ dựa vào nỗ lực riêng lẻ của từng DN, cũng 

không thể chỉ phụ thuộc vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, mà cần 

được đặt trong một hệ thống giải pháp tổng thể, có sự phối hợp giữa 

các chủ thể liên quan. 

Ở góc độ thực tiễn, ngành GDVN đã đạt được vị thế đáng kể về 

quy mô sản xuất và xuất khẩu, nhưng NLCT nội sinh của nhiều DN 

nội địa vẫn còn hạn chế. Các điểm nghẽn chủ yếu thể hiện ở mức độ 

phụ thuộc lớn vào nguyên phụ liệu nhập khẩu, năng lực công nghiệp 

hỗ trợ chưa tương xứng, trình độ công nghệ và tự động hóa còn phân 
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hóa, năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm và thương hiệu còn yếu, 

khả năng tham gia vào các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá 

trị toàn cầu còn hạn chế. Bên cạnh đó, các yêu cầu mới về tiêu chuẩn 

kỹ thuật, lao động, môi trường, truy xuất nguồn gốc, phát triển bền 

vững và chuyển đổi số đang làm thay đổi căn bản điều kiện cạnh tranh 

của ngành. 

Hàm ý tổng hợp của luận án là chuyển từ cạnh tranh dựa vào 

chi phí thấp và gia công sang cạnh tranh bằng năng suất, chất lượng, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo, liên kết chuỗi cung ứng, năng lực thị 

trường và phát triển bền vững. Để thực hiện định hướng này, cần có 

sự phối hợp đồng bộ giữa Nhà nước trong tạo lập môi trường và điều 

kiện phát triển, doanh nghiệp trong huy động và chuyển hóa nguồn lực 

thành năng lực cạnh tranh, hiệp hội ngành hàng trong kết nối, điều 

phối và hỗ trợ liên kết, qua đó nâng cao hiệu quả thực thi và vị thế của 

doanh nghiệp giày dép Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

Đối với Nhà nước, nội dung hàm ý trọng tâm là cần tiếp tục 

hoàn thiện môi trường thể chế và chính sách hỗ trợ phát triển ngành 

theo hướng ổn định, minh bạch và có tính dự báo cao. Chính sách nhà 

nước cần tập trung vào các điểm nghẽn có tác động lan tỏa lớn như 

phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, xây dựng 

trung tâm nguyên phụ liệu, phát triển hạ tầng logistics, hỗ trợ tín dụng 

cho đổi mới công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, 

đào tạo nhân lực kỹ thuật và hỗ trợ DN đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. 

Bên cạnh đó, Nhà nước cần tăng cường hiệu quả thực thi các hiệp định 

thương mại tự do, hỗ trợ DN tận dụng ưu đãi về thuế quan, quy tắc 

xuất xứ và mở rộng thị trường xuất khẩu. 

Đối với DN, nội dung hàm ý cốt lõi là doanh nghiệp phải trở 

thành chủ thể chủ động trong quá trình nâng cao NLCT. DN cần 

chuyển từ tư duy gia công, thụ động nhận đơn hàng sang tư duy quản 

trị chiến lược, chủ động xây dựng năng lực nội sinh. Trọng tâm cần 

đặt vào nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát chi phí, đổi mới công 
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nghệ, tự động hóa sản xuất, phát triển năng lực thiết kế, xây dựng 

thương hiệu, nâng cao năng lực marketing và logistics, phát triển 

nguồn nhân lực, chuẩn hóa hệ thống quản trị và nâng cao khả năng 

đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, lao động, truy xuất nguồn gốc 

và trách nhiệm xã hội. Đối với DN nội địa, việc nâng cấp từ 

CMT/OEM sang ODM, tiến tới OBM ở những phân khúc phù hợp cần 

được xem là định hướng chiến lược dài hạn. 

Đối với hiệp hội ngành hàng, nội dung hàm ý chủ yếu là cần 

phát huy mạnh hơn vai trò kết nối, điều phối và lan tỏa năng lực ngành. 

Hiệp hội cần là đầu mối cung cấp thông tin thị trường, cảnh báo rào 

cản kỹ thuật, cập nhật quy định mới tại các thị trường nhập khẩu, hỗ 

trợ DN tiếp cận đối tác, kết nối với nhà cung cấp nguyên phụ liệu, thúc 

đẩy liên kết giữa FDI và DN nội địa, tổ chức đào tạo, tư vấn tiêu chuẩn 

và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại. 

Đồng thời, hiệp hội cần tham gia tích cực hơn vào quá trình phản biện 

chính sách, đề xuất cơ chế hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ, chuyển 

đổi xanh, đào tạo nhân lực và nâng cao NLCT ngành. 

Để các hàm ý nêu trên có thể đi vào thực tiễn, cần xác định rõ 

thứ tự ưu tiên, lộ trình thực hiện và cơ chế phối hợp giữa các chủ thể. 

Việc thực hiện các giải pháp nâng cao NLCT cần được triển khai theo 

lộ trình và phân định rõ trách nhiệm giữa Nhà nước, doanh nghiệp và 

hiệp hội ngành hàng. Trong ngắn hạn, trọng tâm là giảm chi phí đầu 

vào, nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng tuân thủ tiêu chuẩn và 

tận dụng các FTA. Trong trung hạn, cần phát triển công nghiệp hỗ trợ, 

các trung tâm nguyên phụ liệu, kiểm định, thiết kế và cụm liên kết 

ngành; đồng thời thúc đẩy đầu tư công nghệ, số hóa, logistics và liên 

kết giữa doanh nghiệp nội địa với khu vực FDI. Trong dài hạn, doanh 

nghiệp cần chuyển từ cạnh tranh dựa trên chi phí và gia công sang 

cạnh tranh bằng công nghệ, thiết kế, thương hiệu, đổi mới sáng tạo và 

phát triển bền vững. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo môi trường và đầu 

tư hạ tầng, doanh nghiệp chủ động nâng cao năng lực nội sinh, còn 

hiệp hội thực hiện chức năng kết nối, tư vấn và hỗ trợ chuyên ngành. 
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KẾT LUẬN 

Luận án “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của 

doanh nghiệp giày dép Việt Nam” đã đạt được các kết quả: 

Về lý luận: Hệ thống hóa và làm rõ khái niệm, nội hàm, cách 

tiếp cận NLCT; xây dựng khung lý thuyết tích hợp từ các nền tảng 

(nguồn lực, năng lực động, mô hình Kim cương Porter), phù hợp đặc 

thù ngành giày dép định hướng xuất khẩu.  

Về phương pháp nghiên cứu: Xây dựng và kiểm định mô hình 

SEM trên dữ liệu khảo sát 338 doanh nghiệp và phỏng vấn 20 chuyên 

gia. Kết quả cho thấy năm nhóm yếu tố đều có ảnh hưởng tích cực và 

có ý nghĩa thống kê đến NLCT của DN GDVN. 

Về thực tiễn: Phân tích thực trạng doanh nghiệp giày dép Việt 

Nam cho thấy thành tựu xuất khẩu lớn nhưng NLCT của DN nội địa 

còn hạn chế, đặc biệt về marketing, logistics, tài chính, công nghệ và 

quản trị.  

Về giải pháp: Đề xuất bộ giải pháp nâng cao NLCT đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2035. Trọng tâm là chuyển dịch mô hình cạnh tranh từ 

chi phí sang năng suất, công nghệ, quản trị, đổi mới sáng tạo và thương 

hiệu, gắn với hàm ý chính sách cho Nhà nước, Doanh nghiệp và Hiệp hội. 

Đóng góp mới: Xây dựng khung lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

NLCT cho DN GDVN; cung cấp bằng chứng định lượng về mức độ ảnh 

hưởng của các yếu tố; đề xuất giải pháp và hàm ý chính sách có giá trị 

khoa học và thực tiễn. 
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